Phụ lục II
DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (ĐỢT 5)
(Áp dụng hình thức tuyển chọn tổ chức thực hiện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BNN-VPĐP ngày         tháng       năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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	I
	ĐỀ TÀI 

	1
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	Đánh giá được thực trạng hoạt động của Ban phát triển nôn thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020.
	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Cơ sở lý luận về phát huy vai trò của cộng đồng, tổ chức cơ sở trong phát triển nông thôn bền vững.

+ Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới.

+ Phân tích thực trạng và hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn đến xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. 

+ Phân tích bối cảnh, yêu cầu xây dựng nông thôn mới bền vững.

+ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020. 

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Bộ cơ sở dữ liệu về những mô hình điển hình thành công trong hoạt động của Ban phát triển thôn, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- 02 mô hình thử nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).

- Báo cáo kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động của Ban Phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	2
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới ở các vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ
	Đánh giá được thực trạng các giá trị nhân văn trong sản phẩm OCOP của các tỉnh Nam Bộ và đề xuất giải pháp chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng NTM ở các vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ.


	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP ở các vùng dân tộc thiểu số.

+ Thực trạng các giá trị nhân văn trong sản phẩm OCOP ở các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 2011-2020.

+ Thử nghiệm giải pháp chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng NTM tại một số vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ.

+ Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới ở các vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Báo cáo kiến nghị giải pháp thúc đẩy chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới ở các vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ giai đoạn 2021-2025, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn chuyển tải các giá trị nhân văn vào sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	3
	Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên và Cao Bằng
	Đánh giá được thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên và Cao Bằng. 


	- Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài thể hiện được các nội dung:

+ Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số.

+ Thực trạng  phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc giai đoạn 2011-2020.

+ Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025.

+ Báo cáo kết quả thử nghiệm các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên và Cao Bằng. 

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- 02 mô hình thử nghiệm phát triển du lịch công đồng trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thông của đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Điện Biên và Cao Bằng (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).

- Báo cáo kiến nghị các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	4
	Giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động văn hóa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	Đánh giá được thực trạng hoạt động văn hóa nông thôn và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động văn hóa, hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

+ Thực trạng hoạt động văn hóa nông thôn và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.    

+ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Báo cáo kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, quản lý và sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp nhận.

-  Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	5
	Giải pháp công nghệ xử lý, quản lý nước thải sinh hoạt phân tán (quy mô hộ gia đình và cụm dân cư) cho khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ


	Đánh giá thực trạng xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ; đề xuất  mô hình tổ chức quản lý và giải pháp công nghệ để xử lý nước thải sinh hoạt (quy mô hộ gia đình và cụm dân cư) cho khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ
	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Đánh giá thực trạng xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn tại Việt Nam hiện nay và kinh nghiệm quốc tế về xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung và các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

+ Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của mô hình xử lý nước thải phi tập trung tại Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

+ Kết quả áp dụng thử nghiệm một số mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

+ Đề xuất giải pháp công nghệ để xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ (trên cơ sở phát triển công nghệ tiên tiến trên thế giới, được điều chỉnh phù hợp với đặc thù vùng Bắc Trung Bộ).

+ Đề xuất giải pháp về chính sách quản lý (bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đầu tư, duy trì vận hành của nhà nước) để áp dụng và nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ.

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, đáp ứng các yêu cầu về công nghệ (đáp ứng quy chuẩn về nước thải sinh hoạt) và quản lý (giá thành hợp lý) để có thể nhân rộng, gồm:

+ 02 mô hình xử lý nước thải hộ gia đình (1-3 m3/ngày đêm).

+ 02 mô hình xử lý nước thải cụm dân cư (20 – 50 m3/ngày đêm) (có tư liệu ghi nhận triển khai các mô hình và xác nhận hiệu quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có mô hình).

- Báo cáo đề xuất giải pháp về công nghệ xử lý và giải pháp quản lý nước thải sinh hoạt phân tán (quy mô hộ gia đình và cụm dân cư) cho khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ; được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn công nghệ xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt phân tán (quy mô hộ gia đình và cụm dân cư) cho khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ; được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận.

-  Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	6
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp
	Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp


	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Một số vấn đề cơ bản (lý luân và thực tiễn) về mô hình kinh tế chia sẻ và ứng dụng vào các hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp 

+ Thực trạng ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào các hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020, phản ánh đầy đủ, khách quan và cập nhật tình hình thực tiễn.

+ Thử nghiệm ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của một số hợp tác xã đại diện trong nông nghiệp đạt yêu cầu phổ biến rộng kinh nghiệm; 

+ Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025;

  - Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp

 - Báo cáo kiến nghị các giải pháp khả thi nhằm ứng dụng thành công mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025, được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn các hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động để gửi đến các hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp cả nước thực hiện; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
	Hoàn thành xong trước tháng 11/2021
	Tuyển chọn  
	

	7
	Giải pháp tổ chức và phát triển thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả chủ lực địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới
	Đánh giá được thực trạng thị trường tiêu thụ và các mô hình kết nối thị trường tiêu thụ (nội địa và xuất khẩu) một số sản phẩm cây ăn quả chủ lực địa phương (nhãn, vải, xoài, cam, bưởi, mận, na, hồng) ở các tỉnh miền núi phía Bắc;  xác định rõ những khó khăn, vướng mắc;  đề xuất giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc.


	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Đánh giá thực trạng và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả chủ lực địa phương (nhãn, vải, xoài, cam, bưởi, mận, na, hồng).

+ Các mô hình kết nối thị trường sản phẩm cây ăn quả chủ lực địa phương (nhãn, vải, xoài, cam, bưởi, mận, na, hồng) góp phần xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

+ Hệ thống giải pháp kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Báo cáo đề xuất các cơ chế, chính sách về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả quả chủ lực góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc, được Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tiếp nhận.

- Sổ tay về mô hình kết nối tiêu thụ sản phẩm một số loại cây ăn quả chủ lực địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc, được Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tiếp nhận.

- Cơ sở dữ liệu về diện tích, sản lượng, các mô hình kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả chủ lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc, được Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tiếp nhận.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.
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	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012 trong nông nghiệp
	Đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển các HTX theo luật HTX 2012 trong nông nghiệp
	- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, thể hiện được các nội dung sau:

+ Nhận diện, phân loại và đánh giá các khó khăn, vướng mắc bên trong (nội bộ) và bên ngoài HTX trong nông nghiệp đạt yêu cầu  khoa học về phương pháp luận

+ Thực trạng các khó khăn, vướng mắc bên trong và bên ngoài HTX  trong nông nghiệp theo luật HTX 2012 giai đoạn 2011-2020  đạt yêu cầu phản ánh đầy đủ, khách quan và cập nhật tình hình thực tiễn;

+ Thử nghiệm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nội bộ tại một số HTX theo luật HTX 2012 đại diện trong nông nghiệp đạt yêu cầu phổ biến rộng kinh nghiệm; 

- Báo cáo tóm tắt trung thực với báo cáo tổng hợp.

- Bản kiến nghị các giải pháp  khả thi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nội bộ HTX và bên ngoài (Gồm: Luật HTX 2012, các chính sách khuyến khích, quản lý nhà nước đối với HTX; Liên hiệp HTX, Liên minh HTX, các tổ chức hỗ trợ HTX…) nhằm thúc đẩy phát triển HTX trong nông nghiệp đến năm 2025; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
  -  Sổ tay hướng dẫn các HTX trong nông nghiệp tự tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nội bộ để phát triển gửi đến các HTX trong nông nghiệp cả nước thực hiện; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
 - Công bố 02 bài báo liên quan đến đề tài trên các tạp chí nguyên ngành trong nước

 - Hỗ trợ đào tạo 02 Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tham gia nghiên cứu đề tài
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	Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ bơm nước năng lượng mặt trời có công suất từ 2-15 kw tưới cây trồng giá trị kinh tế cao và cấp nước cho các vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ xây dựng nông thôn mới
	Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời, giải công suất 2-15 kw và để xuất cơ chế chính sách để nhân rộng mô hình bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ xây dựng nông thôn mới.

 
	- Bộ thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển, bảo vệ hệ thống bơm năng lượng mặt trời công suất 2-15 kw; được Tổng cục Thủy lợi tiếp nhận.
- Bộ catalog công nghệ bơm năng lượng mặt trời cấp nước tưới, công suất từ 2-15 kw, cột nước bơm 20-150 m;  

- Thiết kế hệ thống bơm năng lượng mặt trời hoàn chỉnh:

+ Tạo nguồn nước cho hệ thống bơm năng lượng mặt trời;

+ Công trình trữ nước;

+ Thiết bị hệ thống bơm năng lượng mặt trời.

Thiết kế được Tổng cục Thủy lợi  tiếp nhận.

- Sổ tay hướng dẫn các quy trình vận hành, bảo trì thiết bị và quản lý vận hành các trạm bơm cấp nước 2-15kW; được Tổng cục Thủy lợi  tiếp nhận.
- Xây dựng Mô hình trình diễn 2 trạm bơm ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).
- Đề xuất cơ chế chính sách để nhân rộng mô hình;

- 02 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín. 
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	Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước nuôi tôm theo nguyên tắc tuần hoàn và sử dụng năng lượng mặt trời, phục vụ xây dựng nông thôn mới. 
	 Xử lý được nước nuôi tôm theo nguyên tắc tuần hoàn ít sử dụng nước, giảm năng lượng, tận dụng được năng lượng tái tạo hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới
	- Thiết kế được 01 hệ thống xử lý nước tuần hoàn sử dụng năng lượng mặt trời;

- 01 quy trình xử lý nước nuôi tôm theo công nghệ tuần hoàn sử dụng năng lượng mặt trời; được Tổng cục Thủy sản tiếp nhận.
- Xây dựng 02 mô hình ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm: sử dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng nước; quy mô mỗi mô hình 5.000 m2/mô hình (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).
- 01 bộ tài liệu tập huấn được nghiệm thu ở cấp cơ sở/cấp Bộ;

- Đào tạo được 100 cán bộ khuyến nông và 100 hộ nông dân ứng dụng công nghệ xử lý nước trong nuôi tôm phục vụ xây dựng nông thôn mới;

- 02 bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành. 
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	Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp xử lý chất thải chăn nuôi lợn  quy mô trang trại vừa và nhỏ thành phân bón hữu cơ
	Lựa chọn được công nghệ thu gom, xử lý chất thải rắn và nước thải từ các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ thành phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn  QCVN01-189:2019/BNNPTNT, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất và bảo vệ môi trường chăn nuôi.

 
	- Báo cáo lựa chọn giải pháp công nghệ tối ưu thu gom, tách và xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại vừa và nhỏ thành phân hữu cơ; được Cục Chăn nuôi tiếp nhận.
- Quy trình thu gom, quản lý, tách lọc và xử lý chất thải chăn nuôi lợn thành phân bón hữu cơ (dạng rắn và dạng lỏng) đạt QCVN01-189:2019/BNNPTNT; được Cục Chăn nuôi tiếp nhận.
- Sơ đồ thiết kế thiết bị tách chất thải rắn trong phân lợn phù hợp cho quy mô chăn nuôi vừa và nhỏ; được Cục Chăn nuôi tiếp nhận.
- Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi lợn sản xuất phân bón hữu cơ quy mô 100 tấn phân hữu cơ dạng rắn và 100 tấn dạng lỏng, đạt QCVN01-189:2019/BNNPTNT (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).
- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
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	Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý phân và xác hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi gà để sản xuất phân bón hữu cơ
	Để xuất được mô hình liên kết và hoàn thiện quy trình quản lý, xử lý phân và xác hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi gà để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ chăn nuôi an toàn sinh học và sản xuất nông sản an toàn tại Đồng Nai
	- Quy trình công nghệ và thiết bị xử lý phân và xác hữu cơ bằng lò đốt nhiệt độ cao (bao gồm thiết kế và vận hành lò đốt),

+ Quy mô: 2 dây chuyền xử lý với công suất 5 tấn/h cho mỗi dây chuyền.

+ Yêu cầu chất lượng: Phân gà và phụ phẩm chăn nuôi ( xác gà chết, vỏ trứng…) , đảm bảo tiêu diệt toàn bộ các mầm bệnh, các bào tử nấm gây hại, E.coli, Salmonella…vẫn giữ được các dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.  (Được hội đồng cấp cơ sở thông qua và được Cục Chăn nuôi tiếp nhận.)
- Quy trình quản lý xử lý, thu gom và sản xuất phân bón hữu cơ từ phân và xác hữu cơ (đã qua xử lý trong lò đốt) trong các trang trại chăn nuôi gà với quy mô 200 tấn/ ngày, đạt QCVN đối với phân bón hữu cơ, được Hội đồng cấp cơ sở thông qua; được Cục Chăn nuôi  tiếp nhận.
- Quy trình sử dụng phân bón hữu cơ từ phân và xác hữu cơ gà để sản xuất rau và dưa lưới an toàn; được Cục Trồng trọt tiếp nhận.
- Mô hình liên kết quản lý, xử lý, thu gom và sản xuất phân bón hữu cơ từ phân và xác hữu cơ trong các trang trại chăn nuôi gà với quy mô tối thiểu 200 trại gà. (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).
- Mô hình ứng dụng về phân bón hữu cơ để sản xuất rau và dưa lưới với diện tích 13 ha; (có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ nghiên cứu.

- Ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
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	1
	Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây gấc trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc phục vụ xây dựng nông thôn mới
	Xây dựng được các mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây gấc trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, phục vụ xây dựng nông thôn mới tại một số tỉnh phía Bắc.
	- Các quy trình được hoàn thiện và nghiệm thu cấp cơ sở, gồm:

+ Quy trình trồng gấc (chuyên canh, xen canh);

+ Quy trình sơ chế và bảo quản gấc (bảo quản tươi, thịt gấc đông lạnh);

+ Quy trình sản xuất bột màng gấc sấy khô;

+ Quy trình sản xuất đồ uống giàu hoạt chất sinh học từ quả gấc.

Các quy trình được Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếp nhận.

- Xây dựng mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây gấc trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc (tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên), đáp ứng các yêu cầu:

+ Tổ chức thâm canh gấc (chuyên canh, xen canh) trên diện tích tối thiểu 100 hecta (tối thiểu 85 ha tại tỉnh Bắc Giang, tối thiểu 15 ha tại tỉnh Thái Nguyên), thu hút ít nhất 120 hộ tham gia; năng suất trung bình tối thiểu năm đầu đạt 12 tấn/hecta/năm, các năm tiếp theo trung bình tối thiểu đạt 21 tấn/ha/năm; hiệu quả kinh tế trong khâu thâm canh gấc tăng tối thiểu 15% so với canh tác hiện tại.

+ 01 dây chuyền sơ chế và bảo quản gấc tại tỉnh Bắc Giang quy mô tối thiểu 200 tấn nguyên liệu/năm; giá trị sản phẩm tăng tối thiểu 15% so với giá bán gấc tươi sau khi trừ chi phí sơ chế và bảo quản.

+ 01 dây chuyền sản xuất bột màng gấc sấy khô tại Thái Nguyên quy mô tối thiểu 1800 tấn nguyên liệu/năm; giá trị sản phẩm tăng tối thiểu 25% so với giá bán gấc tươi sau khi trừ chi phí sản xuất.

+ 01 dây chuyền sản xuất đồ uống giàu hoạt chất sinh học từ quả gấc trên dây chuyền quy mô 25.000 lít/năm tại Bắc Giang; giá trị sản phẩm tăng tối thiểu 40% so với bán gấc tươi sau khi trừ chi phí sản xuất.

+ Thiết kế nhãn mác và tổ chức tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình.

+ 35 tấn bột màng gấc sấy khô có độ ẩm tối đa 15%; 12.000 chai nước uống giàu hoạt chất sinh học từ quả gấc (loại 900 ml/chai; hàm lượng lycopen đạt tối thiểu 8,0 mg/100g, hàm lượng beta-caroten đạt tối thiểu 1,2 mg/100g).

(có tư liệu ghi nhận triển khai các hoạt động thử nghiệm và xác nhận hiệu quả của các huyện liên quan).

- Sổ tay hướng dẫn tổ chức mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây gấc và tối ưu hóa chuỗi giá trị từ cây gấc; được Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếp nhận.

- Tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn cho 300-500 lượt nông dân, cán bộ khuyến nông cấp xã, huyện, tỉnh, doanh nghiệp về kỹ thuật trồng và chế biến các sản phẩm từ gấc.

- Video về quá trình xây dựng và triển khai mô hình.
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	Xây dựng và triển khai mô hình liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu cho ngành hàng thanh long 
	Xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị ngành hàng thanh long và xây dựng thương hiệu sản phẩm thanh long cho một hợp tác xã tiêu biểu để phổ biến áp dụng cho các hợp tác xã thanh long vùng Tây Nam bộ.


	- Hoàn thiện quy trình canh tác tổng hợp thanh long theo hướng an toàn, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, thân thiện với môi trường và hiệu quả cao; đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng chỉ GLOBAL GAP; được Cục Trồng trọt tiếp nhận.
- Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp thanh long theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tổng diện tích tối thiểu 30 ha, tăng 15% hiệu quả kinh tế so với đối chứng; mức chất lượng và vệ sinh an toản thực phẩm cao hơn so với đối chứng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Châu Âu, Nhật Bản,… 

- Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị tại một hợp tác xã thanh long tiêu biểu, với ít nhất 100 hộ nông dân và 05 đơn vị nghiên cứu, chế biến, tiêu thụ tham gia liên kết, diện tích 150 ha trồng thanh long; (được UBND huyện liên quan xác nhận hiệu quả).

- Mô hình ứng dụng đèn LED chuyên dụng để xử lý ra hoa thanh long, dự kiến ít nhất là 50ha (được UBND huyện liên quan xác nhận hiệu quả). 

- Thiết kế, thi công và vận hành hệ thống điện mặt trời với diện tích 2000 m2 áp mái nhà kho, công suất 350 kw đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và hiệu quả phục vụ ánh sáng, kho lạnh, dây chuyền rửa và sấy trái thanh long (được UBND huyện liên quan xác nhận hiệu quả).
- Xây dựng và đăng ký chứng nhận nhãn sản phẩm cho Thanh Long, và thương hiệu thanh long của hợp tác xã; hồ sơ đăng ký được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ và giải quyết thủ tục để bảo hộ.

- Tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo cho 15 cán bộ quản lý các hợp tác xã và 150 nông dân về quy trình canh tác tổng hợp thanh long và thực hiện/quản lý mô hình liên kết chuỗi giá trịcủa dự án.

- Xây dựng trang website để giới thiệu, quảng bá sản phẩm thanh long của hợp tác xã cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Video về quá trình xây dựng và triển khai mô hình.
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	 Xây dựng mô hình hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới theo hướng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


	Xây dựng được mô hình hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021-2025


	- Báo cáo đánh giá thực trạng các HTX chăn nuôi theo Luật HTX năm 2012 với công tác an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thực hành chăn nuôi tốt trong xây dựng nông thôn mới; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- Báo cáo đề xuất nội dung, cách thức tổ chức, vận hành và giải pháp phát triển mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021-2025; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- 2 mô hình hợp tác xã chăn nuôi lợn bền vững ở 2 tỉnh (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ); quy mô mỗi mô hình tối thiểu 10 thành viên, 500 con lợn; đạt tối thiểu 80% tiêu chí ATSH, hoặc được chứng nhận an toàn dịch bệnh, hoặc được chứng nhận VietGAP (được UBND huyện liên quan xác nhận hiệu quả).
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức hoạt động HTX chăn nuôi kiểu mới theo hướng phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- Báo cáo kiến nghị chính sách, giải pháp xây dựng HTX chăn nuôi kiểu mới theo hướng phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- Đào tạo ít nhất 01 học viên cao học.

- 2 bài tạp chí trong nước hoặc quốc tế về mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới trong xây dựng nông thôn mới

- Video về quá trình xây dựng và triển khai mô hình.
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	Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng số để ứng dụng thương mại điện tử cho nông sản - Áp dụng cho chuỗi cung ứng Vải thiều Bắc Giang và Tôm hùm Phú Yên
	- Hỗ trợ nông dân, người sản xuất tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn với tốc độ nhanh hơn và giá cả cao hơn, ổn định hơn;

-Hỗ trợ doanh nghiệp và thương nhân thu mua được hàng hoá với chất lượng cao hơn, ổn định hơn; bảo quản sản phẩm tốt hơn, kết nối liền mạch chuỗi cung ứng, cung cấp thông tin và giá cả thị trường;

- Hỗ trợ người tiêu dùng  mua được sản phẩm với chất lượng cao hơn với thời gian nhanh hơn và giá tốt hơn;

- Tổng kết, đánh giá làm cơ sở nhân rộng mô hình cho các sản phẩm nông sản (nông, lâm, thủy sản) Việt Nam.
	- Báo cáo thực trạng chuỗi cung ứng chuỗi cung ứng vải thiều Lục Ngạn, tôm hùm Phú Yên tại thị trường trong nước, thực trạng xuất khẩu đi các nước, nguyên nhân, kết quả; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- Xác lập 03 sơ đồ mô hình và mô tả được nguyên lý vận hành của chuỗi cung ứng số hóa trong thương mại điện tử có ứng dụng các giải pháp theo xu hướng công nghệ của thế giới giai đoạn 2020-2030;

+ Mô hình nông trại/tổ hợp số: gồm quy hoạch khu vùng nuôi, trồng, các thiết bị số hóa được đầu tư tại nông trại, tổ hợp, quy trình cập nhật, lưu trữ thông tin tự động thông qua thiết bị, lưu trữ chủ động thông qua các quy trình chăm sóc cây trồng; lồng nuôi tôm cung cấp công cụ, đào tạo nông dân, người nuôi trồng sử dụng hệ thống công nghệ, thực hiện số hóa cấp độ 1 – áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ để đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu.

+ Mô hình hệ thống logistics số: mô hình kết nối các công ty logisitics trên địa bàn và các công ty tham gia vào quá trình phục vụ trong chuỗi cung ứng gồm các địa điểm, vị trí, chức năng, phương tiện vận chuyển kết nối đảm bảo chi phí phát sinh và thời gian tiếp cận thị trường tiêu thụ là thấp nhất. Dữ liệu các tình trạng khai thác trên mô hình được số hóa bằng các ký hiệu thông tin đồng nhất, kết hợp số liệu số hóa cấp độ 1, thực hiện số hóa cấp độ 2 – kiểm soát cổng thông tin truy vấn dịch vụ hậu cần, xác lập bộ tiêu chuẩn phục vụ hậu cần từng địa phương. 

+ Mô hình sàn giao dịch nông hải sản: ứng dụng dữ liệu từ thực hiện số hóa cấp độ 1, cấp độ 2 trên một hệ thống đồng nhất với cổng kết nối mở, cho phép tất cả các nguồn dữ liệu tương tự được kết nối không giới hạn trong nước và quốc tế, gồm các chức năng cho phép người mua và người bán là những người nông dân, người nuôi trồng, hợp tác xã, tổ hợp tương tác trực tiếp, tìm kiếm thông tin sản phẩm, nhà cung ứng, bỏ qua các cầu nối trung gian, kết nối với các cổng thông tin điện tử quốc gia như Hải quan, quản lý thị trường… đảm bảo giao dịch luôn thông suốt. 

- Xây dựng chương trình đào tạo nông dân tham gia chuỗi cung ứng và tham gia giao dịch trên sàn và triển khai tập huấn; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.
- Báo cáo đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình áp dụng cho các sản phẩm nông sản Việt Nam; được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp nhận.  

- Video về quá trình xây dựng và triển khai mô hình.
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